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STT HÀNH VI MỨC XỬ PHẠT HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ 

SUNG
BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 

HẬU QUẢ

1 Không có báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu trong năm gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Phạt tiền từ 10.000.000 đồng 
đến 20.000.000 đồng Buộc chi trả kinh phí 

trưng cầu giám định, 
kiểm định, đo đạc và 
phân tích mẫu môi 

trường trong trường hợp 
có vi phạm về nhập 

khẩu phế liệu vi phạm 
quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường hoặc gây ô nhiễm 
môi trường theo định 

mức, đơn giá hiện hành; 
Buộc phải thực hiện các 
biện pháp khắc phục tình 
trạng ô nhiễm môi trường 

và báo cáo kết quả đã 
khắc phục xong hậu quả 
vi phạm trong thời hạn 

do người có thẩm quyền 
xử phạt ấn định trong 
quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính

2

Hành vi trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp kho hoặc bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu không 
đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường

Phạt tiền từ 100.000.000 
đồng đến 130.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng Giấy 
xác nhận đủ điều kiện về bảo 

vệ môi trường trong nhập 
khẩu phế liệu làm nguyên 

liệu sản xuất từ 03 tháng đến 
06 tháng

Hành vi trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp không có kho hoặc bãi lưu giữ phế liệu nhập 
khẩu theo quy định

Phạt tiền từ 130.000.000 
đồng đến 150.000.000 đồng

Hành vi trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng 
phế liệu, xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định của pháp luật

Phạt tiền từ 150.000.000 
đồng đến 170.000.000 đồng

Hành vi trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp nhập khẩu phế liệu vượt quá khối lượng cho 
phép trong Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩuphế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Phạt tiền từ 170.000.000 
đồng đến 200.000.000 đồng

Hành vi trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp chuyển giao phế liệu nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất tại cơ sở của mình cho tổ chức, cá nhân khác; sử dụng phế liệu nhập khẩu không đúng với Giấy xác nhận đủ điều 
kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Phạt tiền từ 200.000.000 
đồng đến 230.000.000 đồng

Hành vi trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp nhập khẩu phế liệu không đúng chủng loại trong 
Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Phạt tiền từ 230.000.000 
đồng đến 250.000.000 đồng

3

Hành vi nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp lưu giữ phế liệu nhập khẩu trong trường 
hợp không có kho hoặc bãi đảm bảo các điều kiện quy định về bảo vệ môi trường theo quy định

Phạt tiền từ 100.000.000 
đồng đến 130.000.000 đồng

Hành vi nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp nhập khẩu phế liệu vượt quá khối lượng 
cho phép trong Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Phạt tiền từ 130.000.000 
đồng đến 150.000.000 đồng

Hành vi nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp chuyển giao phế liệu nhập khẩu cho tổ 
chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu không đúng hợp đồng ủy thác; sử dụng phế liệu nhập khẩu không đúng với Giấy xác nhận 
đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Phạt tiền từ 150.000.000 
đồng đến 200.000.000 đồng

Hành vi nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp nhập khẩu phế liệu không đúng chủng loại 
trong Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Phạt tiền từ 200.000.000 
đồng đến 250.000.000 đồng

4 Không thanh toán các khoản chi phí xử lý phế liệu nhập khẩu trong trường hợp số tiền ký quỹ không đủ để xử lý phế liệu nhập 
khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường

Phạt tiền từ 200.000.000 
đồng đến 250.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng Giấy 
xác nhận đủ điều kiện về bảo 

vệ môi trường trong nhập 
khẩu phế liệu làm nguyên 

liệu sản xuất từ 06 tháng đến 
09 tháng

Buộc tái xuất hoặc tiêu 
hủy. Tịch thu sản phẩm 

có giá trị sau khi tiêu hủy 
và xử lý theo quy định 

của pháp luật; 
Buộc chi trả kinh phí 
trưng cầu giám định, 
kiểm định, đo đạc và 
phân tích mẫu môi 

trường trong trường hợp 
có vi phạm về nhập 

khẩu phế liệu vi phạm 
quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường hoặc gây ô nhiễm 
môi trường theo định 

mức, đơn giá hiện hành; 
Buộc phải thực hiện các 
biện pháp khắc phục tình 
trạng ô nhiễm môi trường 

và báo cáo kết quả đã 
khắc phục xong hậu quả 
vi phạm trong thời hạn 

do người có thẩm quyền 
xử phạt ấn định trong 
quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính
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Hành vi vi phạm quy định về tạm nhập, chuyển khẩu phế liệu trong trường hợp tháo, mở, sử dụng và làm phát tán phế liệu 
trong quá trình vận chuyển, lưu giữ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạt tiền từ 200.000.000 

đồng đến 250.000.000 đồngHành vi vi phạm quy định về tạm nhập, chuyển khẩu phế liệu trong trường hợp làm thay đổi tính chất, khối lượng của phế liệu
Hành vi vi phạm quy định về tạm nhập, chuyển khẩu phế liệu trong trường hợp không tái xuất, chuyển khẩu toàn bộ phế liệu 
đã được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

6

Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải 
loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng dưới 
200 kg; tạp chất là chất thải khác, với tổng khối lượng dưới 1.000 kg

Phạt tiền từ 100.000.000 
đồng đến 200.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng Giấy 
xác nhận đủ điều kiện về bảo 

vệ môi trường trong nhập 
khẩu phế liệu làm nguyên 

liệu sản xuất từ 09 tháng đến 
12 tháng

Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải 
loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 200 
kg đến dưới 300 kg; tạp chất là chất thải khác, với tổng khối lượng từ 1.000 kg đến dưới 5.000 kg

Phạt tiền từ 200.000.000 
đồng đến 250.000.000 đồng

Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải 
loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 300 
kg đến dưới 400 kg; tạp chất là chất thải khác, với tổng khối lượng từ 5.000 kg đến dưới 10.000 kg

Phạt tiền từ 250.000.000 
đồng đến 300.000.000 đồng
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Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất 
thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công 
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng dưới 200 kg; tạp 
chất là chất thải khác, với tổng khối lượng dưới 1.000 kg

Phạt tiền từ 
100.000.000 đồng 
đến 200.000.000 

đồng

Tước 
quyền 

sử dụng 
Giấy xác 
nhận đủ 
điều kiện 
về bảo 
vệ môi 
trường 
trong 
nhập 

khẩu phế 
liệu làm 
nguyên 
liệu sản 
xuất từ 

09 tháng 
đến 12 
tháng

Buộc tái xuất 
hoặc tiêu 

hủy. Tịch thu 
sản phẩm 

có giá trị sau 
khi tiêu hủy 
và xử lý theo 
quy định của 

pháp luật; 
Buộc chi 

trả kinh phí 
trưng cầu 
giám định, 
kiểm định, 
đo đạc và 
phân tích 
mẫu môi 

trường trong 
trường hợp 
có vi phạm 

về nhập 
khẩu phế 

liệu vi phạm 
quy chuẩn 
kỹ thuật 

môi trường 
hoặc gây ô 
nhiễm môi 
trường theo 
định mức, 

đơn giá hiện 
hành; Buộc 
phải thực 
hiện các 
biện pháp 
khắc phục 
tình trạng ô 
nhiễm môi 
trường và 

báo cáo kết 
quả đã khắc 
phục xong 
hậu quả vi 
phạm trong 
thời hạn do 
người có 

thẩm quyền 
xử phạt ấn 
định trong 
quyết định 
xử phạt vi 

phạm hành 
chính

Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất 
thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công 
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 200 kg đến dưới 
300 kg; tạp chất là chất thải khác, với tổng khối lượng từ 1.000 kg đến dưới 5.000 kg

Phạt tiền từ 
200.000.000 đồng 
đến 250.000.000 

đồng
Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất 
thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công 
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 300 kg đến dưới 
400 kg; tạp chất là chất thải khác, với tổng khối lượng từ 5.000 kg đến dưới 10.000 kg

Phạt tiền từ 
250.000.000 đồng 
đến 300.000.000 

đồng
Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất 
thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công 
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 400 kg đến dưới 
500 kg; tạp chất là chất thải khác, với tổng khối lượng từ 10.000 kg đến dưới 20.000 kg

Phạt tiền từ 
300.000.000 đồng 
đến 400.000.000 

đồng
Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất 
thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công 
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 500 kg đến dưới 
600 kg; tạp chất là chất thải khác, với tổng khối lượng từ 20.000 kg đến dưới 30.000 kg

Phạt tiền từ 
400.000.000 đồng 
đến 500.000.000 

đồng
Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất 
thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công 
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 600 kg đến dưới 
700 kg; tạp chất là chất thải khác, với tổng khối lượng từ 30.000 kg đến dưới 40.000 kg

Phạt tiền từ 
500.000.000 đồng 
đến 600.000.000 

đồng
Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất 
thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công 
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 700 kg đến dưới 
800 kg; tạp chất là chất thải khác, với tổng khối lượng từ 40.000 kg đến dưới 50.000 kg

Phạt tiền từ 
600.000.000 đồng 
đến 700.000.000 

đồng
Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất 
thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công 
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 800 kg đến dưới 
900 kg; tạp chất là chất thải khác, với tổng khối lượng từ 50.000 kg đến dưới 60.000 kg

Phạt tiền từ 
700.000.000 đồng 
đến 800.000.000 

đồng
Hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp tạp chất là chất 
thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công 
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, với tổng khối lượng từ 900 kg đến dưới 
1.000 kg; tạp chất là chất thải khác, với tổng khối lượng từ 60.000 kg đến dưới 70.000 kg

Phạt tiền từ 
800.000.000 đồng 
đến 900.000.000 

đồng

7 Nhập khẩu, quá cảnh phế liệu có chứa chất phóng xạ hoặc phế liệu không thuộc Danh mục phế 
liệu được phép nhập khẩu, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường

Phạt tiền từ 
900.000.000 đồng 
đến 1.000.000.000 

đồng

(Điều 25 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP)


